
Cách điền tờ khai
Nếu bạn nộp hoặc đính kèm các tài liệu liên quan đến thu nhập và các khoản khấu trừ cho các mục 
ngoài những mục bắt buộc, bạn không cần phải điền chúng. Nhân viên sẽ chỉnh sửa dựa trên các tài liệu 
đó. Để giảm ùn tắc tại quầy dịch vụ, chúng tôi đề nghị bạn nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua 
mạng.
Đối với các mục bắt buộc, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn nộp Thuế cư dân thành phố và Thuế tỉnh 
dân” kèm theo.

Cách nộp hồ sơ nếu bạn có thu nhập từ kinh doanh, nông nghiệp hoặc bất động sản
Nếu bạn có thu nhập từ kinh doanh, nông nghiệp hoặc bất 
động sản, ngoài tờ khai này bạn phải nộp biểu mẫu sau: “Bảng 
kê Doanh thu và Chi phí” Bạn có thể tải về và in biểu mẫu 
“Bảng kê Doanh thu và Chi phí” từ trang web của thành phố, 
hoặc yêu cầu biểu mẫu đó từ Phòng Thuế thuộc Văn phòng 
Quận, Bộ phận Thuế cư dân, và nộp cùng với tờ khai này.

Vui lòng tải về và in biểu 
mẫu “Bảng kê Doanh thu 
và Chi phí” từ đây.

Cách nộp hồ sơ nếu bạn có thu nhập chịu thuế riêng
Nếu bạn có thu nhập chịu thuế riêng (lãi vốn từ đất đai/nhà 
cửa/công trình xây dựng, lãi vốn liên quan đến cổ phiếu, thu 
nhập khác liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai, thu 
nhập từ lâm nghiệp, thu nhập hưu trí (không bao gồm thu nhập 
chịu thuế khấu trừ riêng)), ngoài tờ khai này bạn phải nộp biểu 
mẫu sau: “Tờ khai Thuế cư dân thành phố và Thuế tỉnh dân 
(đối với Thuế riêng, v.v.)”
Bạn có thể tải về và in biểu mẫu tờ khai từ trang web của 
thành phố, hoặc yêu cầu biểu mẫu từ Phòng Thuế thuộc Văn 
phòng Quận, Bộ phận Thuế cư dân, và nộp cùng với tờ khai 
này.

Vui lòng tải về và in biểu 
mẫu “Tờ khai Thuế cư 
dân thành phố và Thuế 
tỉnh dân (đối với Thuế 
riêng, v.v.)” từ đây.

Thông báo của Thành phố Yokohama
Khi đến văn phòng, vui lòng đến vào ngày trong tuần từ 8:45 sáng đến 5:00 chiều (*)
Xin lưu ý thời gian nghỉ trưa của văn phòng là từ 12:00 trưa đến 1:00 chiều, vì vậy dịch vụ sẽ do một 
số ít nhân viên đảm nhiệm. Vì vậy, thời gian xử lý có thể lâu hơn bình thường. Xin cảm ơn sự thông 
cảm của bạn.

Vào thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ quốc gia, chúng tôi không tiếp nhận các yêu cầu hỗ trợ qua 
điện thoại hoặc nộp các tờ khai. Ngoài ra, ngay cả khi các quầy của Văn phòng Quận mở vào các 
ngày thứ Bảy thứ hai và thứ tư trong tháng, chúng tôi vẫn không thể tiếp nhận các tờ khai, v.v. Cảm 
ơn bạn đã thông cảm.

* Tờ khai này được lập phù hợp với các luật và quy định có hiệu lực tính đến tháng 11/2025.



Cách điền “Dành cho người không có thu nhập hoặc chỉ có thu nhập không chịu thuế”
Ở mặt trước bên phải của tờ khai này, trong “2 Số tiền Thu nhập”, hãy nhập “0” 
(không) vào ô “Tổng ⑫”.
Nếu bạn có người thân phụ thuộc, hoặc nếu bạn là góa phụ, cha/mẹ đơn thân, hoặc 
người khuyết tật, cũng hãy điền vào các ô tương ứng.
Cho đến năm tài chính vừa qua, mục “Tình trạng cư trú trong năm trước” được điền 
ở cuối mặt trước của tờ khai. Tuy nhiên, do thay đổi định dạng, kể từ năm tài chính 
2026 bạn sẽ không cần nhập tình trạng cư trú, v.v. nữa.
Lương hưu tuất, lương hưu khuyết tật, bảo hiểm thất nghiệp, v.v., là thu nhập không 
chịu thuế.

Các câu hỏi thường gặp về Tờ khai Thuế cư dân thành phố và Thuế tỉnh dân
Nếu tôi không có thu nhập trong năm 2025, tôi có cần nộp hồ sơ không?

Có.
Ngay cả khi bạn không có thu nhập trong năm 2025, việc nộp hồ sơ vẫn cần 
thiết để nhận nhiều dịch vụ hành chính khác, chẳng hạn như cấp chứng 
nhận thuế (không chịu thuế), xác nhận hội đủ điều kiện hưởng các khoản trợ 
cấp khác nhau, và tính phí Bảo hiểm Y tế Quốc gia.
Để biết cách điền tờ khai, vui lòng xem phần trước: “Cách điền ‘Dành cho 
người không có thu nhập hoặc chỉ có thu nhập không chịu thuế’”

H1

Đáp

Ngay cả khi tôi sẽ nộp (hoặc đã nộp) tờ khai thuế thu nhập năm 2025 
cho cơ quan thuế, tôi có vẫn cần nộp hồ sơ không?

Bạn không cần nộp.
Những người đã nộp tờ khai thuế thu nhập cho cơ quan thuế được coi là 
đã nộp Tờ khai Thuế cư dân thành phố và Thuế tỉnh dân cho thành phố này 
cùng lúc, nên không cần nộp Tờ khai Thuế cư dân thành phố và Thuế tỉnh 
dân riêng biệt.

H3

Đáp

Tôi không biết cách điền tờ khai; tôi nên làm gì?

Bạn không cần điền các mục ngoài những ô bắt buộc. Nếu bạn nộp 
hoặc đính kèm các tài liệu liên quan đến thu nhập và các khoản khấu 
trừ, bạn không cần nhập các mục ngoài những ô bắt buộc. Nhân viên 
sẽ chỉnh sửa dựa trên các tài liệu đó.
Đối với các mục bắt buộc, vui lòng tham khảo “Hướng dẫn nộp Thuế 
cư dân thành phố và Thuế tỉnh dân” kèm theo.

H5

Đáp

Nếu cần trả lại các tài liệu cần thiết cho bạn, bạn nên làm gì?

Chúng tôi sẽ xử lý như sau.
(1) Nộp tờ khai tại văn phòng
Chúng tôi sẽ trả lại ngay tại chỗ.
(2) Nộp tờ khai qua bưu điện
Nếu bạn đính kèm một phong bì có tem ghi địa chỉ người nhận cùng ghi 
chú yêu cầu trả lại các tài liệu cần thiết, chúng tôi sẽ gửi lại.

H7

Đáp

Tôi nghe nói rằng vì thu nhập lương hưu của tôi không quá 4 triệu yên,
tôi không cần nộp tờ khai thuế thu nhập. Tôi có cần nộp Tờ khai Thuế cư dân 
thành phố và Thuế tỉnh dân không?

Có thể là cần thiết.
Ngay cả khi bạn không phải nộp tờ khai thuế thu nhập, nếu bạn có các 
khoản khấu trừ khác ngoài những khoản được liệt kê trên “Bảng kê khấu 
trừ thuế cho lương hưu công”, ví dụ khấu trừ chi phí y tế hoặc khấu trừ phí 
bảo hiểm nhân thọ, việc nộp Tờ khai Thuế cư dân thành phố và Thuế tỉnh 
dân có thể làm giảm Số tiền thuế cư dân thành phố và thuế tỉnh dân của 
bạn. Ngoài ra, nếu bạn có thu nhập khác ngoài lương hưu công nhưng 
không có khoản khấu trừ nào, bạn vẫn phải nộp hồ sơ.

H2

Đáp

Tôi đã lỡ hạn nộp tờ khai; bây giờ tôi vẫn có thể nộp không?

Bạn có thể nộp.
Ngay cả khi bạn lỡ hạn nộp hồ sơ, bạn vẫn có thể nộp. Tuy nhiên, điều này 
sẽ làm chậm việc tính thuế cá nhân cư trú của bạn, có thể dẫn đến chậm 
gửi thông báo thuế và việc cấp chứng nhận thuế (không chịu thuế). Vì vậy, 
vui lòng cố gắng nộp đúng hạn.

H4

Đáp

Nếu tôi cần một bản sao của tờ khai để lưu hồ sơ, tôi nên làm gì?

Chuẩn bị một bản sao của tờ khai đã hoàn thành.
(1) Nộp tờ khai tại văn phòng
Nếu bạn mang theo một bản sao của tờ khai đã hoàn thành, chúng tôi sẽ 
đóng dấu tiếp nhận và trả lại cho bạn.
(2) Nộp tờ khai qua bưu điện
Nếu bạn đính kèm một bản sao của tờ khai đã hoàn thành và một phong bì có 
tem ghi địa chỉ người nhận (đã ghi địa chỉ và dán tem), chúng tôi sẽ đóng dấu 
tiếp nhận lên bản sao tờ khai và gửi lại cho bạn.

H6

Đáp

Cách xác nhận liệu nội dung tôi đã nộp có được phản ánh vào số tiền 
thuế hay chưa?

Vui lòng xem thông báo mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn.
(1) Đối với người thuộc diện thu thuế thông thường (phiếu thanh toán, ghi nợ trực tiếp, 
hoặc khấu trừ từ lương hưu công)
Vui lòng kiểm tra “Thông báo nộp thuế” sẽ được gửi đến nhà bạn vào khoảng đầu 
tháng 6.
(2) Đối với người thuộc diện truy thu đặc biệt (khấu trừ từ tiền lương)
Vui lòng kiểm tra “Thông báo xác định số tiền thuế truy thu đặc biệt” được phát hành 
thông qua người sử dụng lao động của bạn vào khoảng cuối tháng 5.
Xin lưu ý rằng thành phố không gửi thông báo nộp thuế cho những cá nhân được miễn 
thuế cá nhân cư trú và thuế bảo vệ môi trường rừng.

H8

Đáp

Các câu hỏi thường gặp khác cũng được đăng tải trên trang web của
Thành phố Yokohama,
vì vậy vui lòng kiểm tra.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách điền biểu mẫu tờ khai thuế, vui lòng liên hệ 
Phòng Thuế thuộc Văn phòng Quận, Bộ phận Thuế cư dân. Thông tin liên hệ được 
liệt kê ở mặt trước, vui lòng kiểm tra.
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